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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

 
Bản án số: 16/2023/HS-ST 

                Ngày: 18-8-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Thao 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông H Đình Văn 

                                         Ông H Văn Yên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên tham gia phiên tòa: 

Bà Hà Thị Thu Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:17/2023/TLST-HS 

ngày 21-7-2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2023/QĐXXST-HS 

ngày 04-8-2023, đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 16-5-1980, tại: Quy 

Nhơn, Bình Định; Nơi cư trú: Thôn L, xã N, thành phố Q, tỉnh Bình Định; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt 

Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn S (đã chết); con bà: Lê Thị C, 

sinh năm 1947; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt ngày 07-

4-2023, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Có mặt. 

- Bị hại:  

+ Chị Nông Thị Đ, sinh năm 1983. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái.  

+ Anh Hứa Minh H, sinh năm 1985. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã V, huyện L, tỉnh Yên Bái.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Chị H Thị M, sinh năm 1979. Vắng mặt. 

 Nơi cư trú: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái.   

+ Anh H Văn V, sinh năm 1978. Vắng mặt. 

 Nơi cư trú: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái.   

- Người làm chứng: 

+ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1977. Vắng mặt. 
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Nơi cư trú: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái.   

+ Chị Lương Thị Bính, sinh năm 1982. Vắng mặt. 

 Nơi cư trú: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái.   

+ Ông Nông Văn T, sinh năm 1957. Vắng mặt. 

 Nơi cư trú: Thôn S, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái.   

+ Chị H Thị C, sinh năm 1978. Vắng mặt. 

 Nơi cư trú: Thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Yên Bái.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 23 giờ ngày 09-8-2022, chị Nông Thị Đ cùng chị H Thị C, chị 

Lương Thị Bính, anh Hứa Minh H rủ nhau đi hát Karaoke tại quán Karaoke Cây 

Xanh thuộc thôn S, xã M, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đến nơi tất cả cùng đi 

vào phòng hát số 2, khi mọi người hát được khoảng 15 phút thì có chị Nguyễn 

Thị H và Nguyễn Văn H đến hát cùng. Khi đến phòng hát thấy chị Điệu hát cùng 

anh Huệ, do ghen tuông và bực tức vì mâu thuẫn từ trước với chị Điệu nên 

Nguyễn Văn H đã đi xuống bếp của quán hát lấy 01 con dao (loại dao gọt hoa 

quả) và 01 chiếc kéo mang theo vào phòng hát. Khi vào phòng hát, H đi đến chỗ 

chị Điệu đang đứng dùng dao đâm về phía chị Điệu bốn phát gây trầy xước, rách 

da tại vùng thái dương trái, vùng phía sau tai phải, tay phải của chị Điệu. Thấy 

vậy, anh Huệ vào căn ngăn thì bị H cầm kéo đâm bốn phát về phía anh Huệ làm 

anh Huệ bị trầy, rách da ở vùng gò má trái, mặt trong tai phải và cằm. Sau đó H 

đã vứt dao, kéo ở phòng hát rồi bỏ trốn. Anh Huệ được đưa đến trạm y tế xã M để 

sơ cứu và chị Điệu đi đến Trung tâm Y tế huyện Lục Yên để điều trị. Đến ngày 

07-4-2023, Nguyễn Văn H bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thường tích số: 167/TgT ngày 17-10-

2022 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Yên Bái kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của Nông Thị Đ do thương thích gây nên là 06%. Cơ chế hình thành thương tích 

do vật sắc nhọn tác động một lực vừa đủ gây nên. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thường tích số: 168/TgT ngày 17-10-

2022 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Yên Bái kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của Hứa Minh H do thương thích gây nên là 08%. Cơ chế hình thành thương 

tíchdo vật sắc nhọn tác động một lực vừa đủ gây nên. 

Cáo trạng số: 13/CT-VKS-LY ngày 21-7-2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái truy tố Nguyễn Văn H về tội: “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên giữ nguyên quan điểm 

truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: Cố ý gây thương 

tích;  
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- Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b,i,s khoản 1 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H: từ 01 năm đến 01 

năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự. 

+Tịch thu, tiêu hủy:  01 lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 16,7 cm, bản 

rộng nhất 3,7cm; 01 chuôi dao màu đen dài 11,5cm, trên chuôi dao có chữ 

“KIWI”; 01 kéo kim loại dài 11cm lưỡi sắc nhọn.  

+ Trả lại cho bị cáo các tài sản, đồ vật đã bị tạm giữ theo biên bản tạm giữ 

tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 07-4-2023 của Công an xã Đức Bình, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho 

anh Hứa Minh H số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho chị Nông Thị Đ số tiền là 

5.712.500 đồng (Năm triệu bảy trăm mười hai nghìn năm trăm đồng). 

- Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm và 

tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 

Bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận hành vi phạm tội của mình và không có 

tranh luận gì. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại; người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng; vật chứng bị thu giữ và các tài liệu có 

trong hồ sơ vụ án. Do đó, đã đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 23 giờ ngày 09-8-

2022 tại quán hát Karaoke Cây Xanh (thuộc thôn S, xã M, huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái), Nguyễn Văn H đã có hành vi dùng kéo đâm anh Hứa Minh H gây tổn 

thương cơ thể của anh Huệ là 08% và dùng dao đâm chị Nông Thị Đ gây tổn 

thương cơ thể của chị Điệu là 06%. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 
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[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì ghen 

tuông mà bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho các bị hại. 

Tuy bị cáo chỉ dùng lực vừa đủ để gây thương tích và không nhằm mục đích tước 

đoạt tính mạng của bị hại nhưng bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý 

trực tiếp, xâm phạm đến sức khỏe công dân được pháp luật bảo vệ, do đó cần 

phải đưa bị cáo ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.  

 [4] Xét nhân thân của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Văn H là người có đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự để nhận thức điều chỉnh mọi hành vi, hoạt động bản thân. 

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự tuy nhiên ý thức chấp hành pháp luật và ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện bản thân của bị cáo là không tốt. Do đó cần có mức hình phạt 

thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Cần 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo được bị 

cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.  

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại; bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự.  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.   

[7] Về vật chứng: 

- Đối với 01 lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 16,7 cm, bản rộng nhất 

3,7cm; 01 chuôi dao màu đen dài 11,5cm, trên chuôi dao có chữ “KIWI”; 01 kéo 

kim loại dài 11cm lưỡi sắc nhọn là tài sản hợp pháp của anh H Văn V và chị H 

Thị M, tuy nhiên anh Vinh và chị Múa không có yêu cầu nhận lại nên cần tịch 

thu, tiêu hủy. 

- Đối với các tài sản, đồ vật sau: 

+ 01 Điện thoại SamSung Galaxy A12 màu đen, số máy: SM-A125U, số 

seri: R58T10SKJBJ; IMEI: 354150874828226. 

+ 01 hộ chiếu số B8633314 mang tên Nguyễn Văn H, sinh năm: 

16/5/1980, do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 14/11/2013. 

+ 01 Passport số 551810537 mang tên Nguyễn Văn H, sinh năm: 

16/5/1980, do nước Mỹ cấp ngày 07/11/2016. 

+ 01 mảnh giấy được ép dẻo có ghi dòng chữ: SOCIAL SECURITY, 608-

65-5166, THIS NUMBER HAS BEEN ESTABLISHED FOR HOANG VAN 

NGUYEN, SIGNATURE 11/08/2016. 

+ 01 mảnh giấy được ép dẻo có ghi dòng chữ: SOCIAL SECURITY, 608-

65-5166, THIS NUMBER HAS BEEN ESTABLISHED FOR HOANG VAN 

NGUYEN, SIGNATURE 11/25/2009. 

+ 01 mảnh giấy ghi dòng chữ: CHỨNG NHẬN TĂNG NI của Nguyễn 

Văn H. 
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+ 01 thẻ bằng nhựa có ghi dòng chữ: CALIFORNIA mang tên Nguyen 

Hoang Van cấp ngày 10/07/2014. 

+ 01 thẻ bằng nhựa có ghi dòng chữ: CALIFORNIA mang tên Nguyen 

Hoang Van cấp ngày 20/12/2021. 

+ 01 thẻ nhựa ghi dòng chữ: State of California Benefits Identification 

Card, ID No.95576876E141192 mang tên Hoang Nguyen cấp ngày 11/07/2014. 

+ 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn H được làm bằng thẻ nhựa.  

+ 01 thẻ Vietcombank số 4524 0418 0857 5933 mang tên DINH NHAT 

HUY. 

+ 01 thẻ làm bằng nhựa ghi số: 4342 5624 2548 8614 mang tên HOANG V 

NGUYEN. 

+ 01 thẻ làm bằng nhựa ghi số: 5077 1903 7969 8323 mang tên NGUYEN, 

HOANG. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Your Vaccinnation Card tên HOANG NGUYEN 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: COVID-19 Vaccinatinon Reccord Card tên 

Nguyen Hoang. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: HƯỚNG DẪN MỞ KÉT. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: DANH DANH EXPRESS BUS, HO CHI MINH 

– PHNOM PENH và một số chữ khác. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Heath Net Community Solutions tên HOANG 

NGUYEN và một số chữ khác. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: THẺ TÀI KHOẢN, tên Nguyễn Văn H, số tài 

khoản: 106869514009, chi nhánh: Công thương – Hà Nam và một số chữ khác 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: TECHCOMBANK LAC LONG QUAN, chủ tài 

khoản: Nguyễn Văn H, STK: 19027036558020. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, Online PD: phatgiaongaynay, 

số 1800-933-6262 và một số chữ khác. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, số 325052752162 “Checking”; 

325063530072 “sav’. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, số 3250534883017 

“Checking”. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, số 325063530072  

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: AB 9168896195. 

+ 02 mảnh giấy ghi chữ: LIBERTYDentalPlan, www.libertydentalpla.com, 

số (877)550-3875 tên Hoang Nguyen, ID# 95576876E-01, PLAN Medi-cal 

GMC/PHP Adult, EFFEC: 8/1/2014. 

+ 01 mảnh giấy nộp tiền ngân hàng Agribank, ngày 02/12/2022 do Nguyễn 

Văn H chuyển tiền cho Nguyễn Quốc Hoa. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Usbank, số: 1575018608868. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: OTP:1983, mật k: Dieu1983, ID:0868601183. 

http://www.libertydentalpla.com/
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+ 01 mảnh giấy ghi chữ: hoang1370111@gmail.com, hhoang111, LG styl 

069953. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ:?: Green xe màu gi, Thủ quỹ và một số chữ khác. 

+ 01 số tay màu xanh đen, bên trong có chữ viết tay. 

+ 01 giấy chứng minh nhân dân số 211697842 mang tên Nguyễn Văn H, 

sinh ngày 16/5/1980; cấp ngày: 07/3/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Medical Active, #: 1.800-675-6110, Helth Net, 

Accsess Dental: # 877-821-3234 (916-642-1869) Sacto. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: cách làm phở. 

 + 02 hình ảnh thẻ 3x4, 02 hình ảnh thẻ 4x6, 01 hình ảnh thẻ 5x5 của 

Nguyễn Văn H. 

 + 01 Thẻ nhựa có hình ảnh của Nguyễn Văn H. 

+ 03 thẻ sim ghi các số seri:8901260444783195775; 8985508210002567381; 

8919601000266967484. 

+ Số tiền 900.000 đồng do Ngân hàng nhà nươc Việt Nam phát hành 

+ Số tiền 75 Dollars gồm 01 tờ tiền có mệnh giá 50 Dollars, 01 tờ tiền có 

mệnh giá 10 Dollars, 03 tờ tiền có mệnh giá 05 Dollars (tất cả là tiền nước ngoài 

có chữ THE UNITED STATES OF AMERICA). 

+ 01 nhẫn kim loại màu vàng (là hợp kim của vàng (Au), bạc (Ag), đồng 

(Cu), kẽm (Zn) có hàng lượng trung bình: Au: 58,78%, Ag: 8,61%; Cu: 29,51%; 

Zn: 3,10%) mặt nhẫn có gắn 01 viên vật liệu không màu có tổng khối lượng là 

1,41 gam. 

Xét thấy đây là các đồ vật, tài sản sở hữa hợp pháp của Nguyễn Văn H, 

không liên quan đến tội phạm nên cần trả lại cho bị cáo. 

 [8] Về trách nhiệm dân sự: 

- Anh Hứa Minh H yêu cầu bị cáo phải bồi thường bù đắp tổn thất về tinh 

thần số tiền là 10.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của anh 

Huệ. Xét thấy, yêu cầu bồi thường của anh Huệ là có căn cứ, phù hợp với quy 

định của pháp luật nên được chấp nhận. 

- Chị Nông Thị Đ yêu cầu bị cáo phải bồi thường các khoản tiền sau: 

+ Tiền bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần là 10.000.000 đồng 

+ Chi phí điều trị tại bệnh viện là: 312.500 đồng. 

+ Tiền thu nhập bị mất từ ngày 10-8-2022 đến ngày 16-8-2022 là: 200.000 

đồng x 7 ngày = 1.400.000 đồng. 

Tổng số là 11.712.500 đồng, bị cáo đã bồi thường được số tiền 6.000.000 

đồng nên chị Điệu yêu cầu bị cáo còn phải bồi thường số tiền là 5.712.500 đồng. 

Bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của chị Điệu. Xét thấy, yêu cầu bồi 

thường của chị Điệu là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được 

chấp nhận. 

- Anh H Văn V và chị H Thị M là chủ quán Karaoke Cây Xanh không yêu 

cầu bồi thường gì nên hội đồng xét xử không xem xét. 

mailto:hoang1370111@gmail.com
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 [9] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[10] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

  QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b,i,s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 46, Điều 47  Bộ luật hình sự. 

Căn cứ Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Căn cứ Điều 357, Điều 468, Điều 590 Bộ luật dân sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H: 10 (mười) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 07-4-2023. 

3. Về vật chứng: 

- Tịch thu, tiêu hủy:  01 lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 16,7 cm, bản 

rộng nhất 3,7cm, trên lưỡi dao có 01 vết dịch màu nâu đỏ kích thước 3,4 x 4cm; 

01 chuôi dao màu đen dài 11,5cm, trên chuôi dao có chữ “KIWI”; 01 kéo kim 

loại dài 11cm lưỡi sắc nhọn, có tay cầm sơn màu xanh nâu đỏ.  

- Trả lại cho bị cáo các tài sản, đồ vật gồm: 

+ 01 Điện thoại SamSung Galaxy A12 màu đen, số máy: SM-A125U, số 

seri: R58T10SKJBJ; IMEI: 354150874828226. 

+ 01 hộ chiếu số B8633314 mang tên Nguyễn Văn H, sinh năm: 

16/5/1980, do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 14/11/2013. 

+ 01 Passport số 551810537 mang tên Nguyễn Văn H, sinh năm: 

16/5/1980, do nước Mỹ cấp ngày 07/11/2016. 

+ 01 mảnh giấy được ép dẻo có ghi dòng chữ: SOCIAL SECURITY, 608-

65-5166, THIS NUMBER HAS BEEN ESTABLISHED FOR HOANG VAN 

NGUYEN, SIGNATURE 11/08/2016. 

+ 01 mảnh giấy được ép dẻo có ghi dòng chữ: SOCIAL SECURITY, 608-

65-5166, THIS NUMBER HAS BEEN ESTABLISHED FOR HOANG VAN 

NGUYEN, SIGNATURE 11/25/2009. 

+ 01 mảnh giấy ghi dòng chữ: CHỨNG NHẬN TĂNG NI của Nguyễn 

Văn H. 

 

 

+ 01 thẻ bằng nhựa có ghi dòng chữ: CALIFORNIA mang tên Nguyen 

Hoang Van cấp ngày 10/07/2014. 
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+ 01 thẻ bằng nhựa có ghi dòng chữ: CALIFORNIA mang tên Nguyen 

Hoang Van cấp ngày 20/12/2021. 

+ 01 thẻ nhựa ghi dòng chữ: State of California Benefits Identification 

Card, ID No.95576876E141192 mang tên Hoang Nguyen cấp ngày 11/07/2014. 

+ 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn H được làm bằng thẻ nhựa.  

+ 01 thẻ Vietcombank số 4524 0418 0857 5933 mang tên DINH NHAT 

HUY. 

+ 01 thẻ làm bằng nhựa ghi số: 4342 5624 2548 8614 mang tên HOANG V 

NGUYEN. 

+ 01 thẻ làm bằng nhựa ghi số: 5077 1903 7969 8323 mang tên NGUYEN, 

HOANG. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Your Vaccinnation Card tên HOANG NGUYEN 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: COVID-19 Vaccinatinon Reccord Card tên 

Nguyen Hoang. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: HƯỚNG DẪN MỞ KÉT. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: DANH DANH EXPRESS BUS, HO CHI MINH 

– PHNOM PENH và một số chữ khác. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Heath Net Community Solutions tên HOANG 

NGUYEN và một số chữ khác. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: THẺ TÀI KHOẢN, tên Nguyễn Văn H, số tài 

khoản: 106869514009, chi nhánh: Công thương – Hà Nam và một số chữ khác 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: TECHCOMBANK LAC LONG QUAN, chủ tài 

khoản: Nguyễn Văn H, STK: 19027036558020. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, Online PD: phatgiaongaynay, 

số 1800-933-6262 và một số chữ khác. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, số 325052752162 “Checking”; 

325063530072 “sav’. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, số 3250534883017 

“Checking”. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Bank of America, số 325063530072  

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: AB 9168896195. 

+ 02 mảnh giấy ghi chữ: LIBERTYDentalPlan, www.libertydentalpla.com, 

số (877)550-3875 tên Hoang Nguyen, ID# 95576876E-01, PLAN Medi-cal 

GMC/PHP Adult, EFFEC: 8/1/2014. 

+ 01 mảnh giấy nộp tiền ngân hàng Agribank, ngày 02/12/2022 do Nguyễn 

Văn H chuyển tiền cho Nguyễn Quốc Hoa. 

 

 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Usbank, số: 1575018608868. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: OTP:1983, mật k: Dieu1983, ID:0868601183. 

http://www.libertydentalpla.com/
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+ 01 mảnh giấy ghi chữ: hoang1370111@gmail.com, hhoang111, LG styl 

069953. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: ?: Green xe màu gi, Thủ quỹ và một số chữ khác. 

+ 01 số tay màu xanh đen, bên trong có chữ viết tay. 

+ 01 giấy chứng minh nhân dân số 211697842 mang tên Nguyễn Văn H, 

sinh ngày 16/5/1980; cấp ngày: 07/3/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: Medical Active, #: 1.800-675-6110, Helth Net, 

Accsess Dental: # 877-821-3234 (916-642-1869) Sacto. 

+ 01 mảnh giấy ghi chữ: cách làm phở. 

 + 02 hình ảnh thẻ 3x4, 02 hình ảnh thẻ 4x6, 01 hình ảnh thẻ 5x5 của 

Nguyễn Văn H. 

 + 01 Thẻ nhựa có hình ảnh của Nguyễn Văn H. 

+ 03 thẻ sim ghi các số seri:8901260444783195775; 8985508210002567381; 

8919601000266967484. 

+ Số tiền 900.000 đồng do Ngân hàng nhà nươc Việt Nam phát hành; 

+ Số tiền 75 Dollars gồm 01 tờ tiền có mệnh giá 50 Dollars, 01 tờ tiền có 

mệnh giá 10 Dollars, 03 tờ tiền có mệnh giá 05 Dollars (tất cả là tiền nước ngoài 

có chữ THE UNITED STATES OF AMERICA). 

+ 01 nhẫn kim loại màu vàng (là hợp kim của vàng (Au), bạc (Ag), đồng 

(Cu), kẽm (Zn) có hàng lượng trung bình: Au: 58,78%, Ag: 8,61%; Cu: 29,51%; 

Zn: 3,10%) mặt nhẫn có gắn 01 viên vật liệu không màu có tổng khối lượng là 

1,41 gam. 

4. Về trách nhiệm dân sự: 

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho anh Hứa Minh H số tiền 

là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho chị Nông Thị Đ số tiền 

là 5.712.500 đồng (Năm triệu bảy trăm mười hai nghìn năm trăm đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong. Bị cáo phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

5. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và phải chịu 785.600 đồng (Bảy 

trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng  

 

mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

mailto:hoang1370111@gmail.com
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quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự./. 
   

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Yên Bái;  

- VKSND tỉnh Yên Bái,  

- Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái; 

- VKSND huyện Lục Yên; 

- HSNV CA huyện Lục Yên; 

- Cơ sở giam giữ; 

- Bị cáo, bị hại, NCQLNVLA;  

- Lưu HS, TA. 

  T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Ngọc Thao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


